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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai

giai đoạn 2006 - 2010.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 147/2000/QĐ-TTg ngày 22/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình;

 Căn cứ Quyết định số 5183/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động Xây dựng Gia đình Việt Nam tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005-2010;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh tại tờ trình số 260/TTr-DSGĐTE ngày 04/7/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                          KT. CHỦ TỊCH

                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

                                                         Huỳnh Thị Nga
      ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỈNH ĐỒNG NAI                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006

của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách 
dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 64 /2006/QĐ-UBND
ngày 17  tháng 8  năm 2006 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Mục tiêu của Chương trình hành động của tỉnh là cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, nhằm đạt mức sinh thay thế. Từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình ít con (mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chỉ có một hoặc hai con), tiến tới ổn định quy mô dân số, từng bước nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần, bảo đảm cơ cấu dân số và phân bổ dân cư hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

2. Các mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1:

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chỉ có một hoặc hai con, quy mô dân số khoảng 2,5 triệu người vào năm 2010; đảm bảo và duy trì vững chắc xu thế giảm sinh trong những năm tiếp theo.

Mục tiêu 2: 

Triển khai mô hình nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Phấn đấu đạt chỉ số phát triển con người ở mức cao so với bình quân chung cả nước để phục vụ tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Mục tiêu 3:

Tổ chức đăng ký dân số và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về dân cư, hình thành hệ thống quản lý dân số thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm cung cấp thông tin, dữ liệu dân số kịp thời, chính xác phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của tỉnh.
II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình:

- Trong sáu giải pháp cơ bản được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII, thì sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được coi là giải pháp quyết định sự thành công của chương trình. Thực tế những năm qua ở địa phương nào có sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy Đảng và chính quyền thì ở đó công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt kết quả tốt. 

- Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 47-NQ/TW, Chỉ thị 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Chính Phủ trong các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, nhằm làm cho cán bộ lãnh đạo nhận thức sâu sắc đường lối, chính sách và quan điểm của Đảng, đặt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình thành một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Xác định công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là một nội dung quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể, là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Lãnh đạo Đảng và Chính quyền các cấp chỉ đạo chặt chẽ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

- Tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chính sách và thực hiện các chỉ tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn 2001-2005 của các ngành, các địa phương, đơn vị; trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục những yếu kém, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2006-2010 và những giai đoạn tiếp theo; kiên quyết chỉ đạo thực hiện đạt được các mục tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình đã đề ra.

- Cụ thể hóa việc thực hiện mục tiêu chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong công tác thi đua khen thưởng và công tác cán bộ; coi việc thực hiện tốt mục tiêu chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu và tích cực vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số - kế họach hóa gia đình. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; không đề cử, đề bạt và xem xét đưa ra khỏi các chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách này.

- Huy động toàn xã hội tham gia công tác dân số - kế họach hóa gia đình. Hàng năm kiểm tra đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.
2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động, giáo dục:

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về Nghị quyết và Chương trình hành động, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND và Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;

- Giáo dục và tuyên truyền sâu rộng Pháp lệnh Dân số, Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường công tác truyền thông, vận động toàn xã hội thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con, nhằm làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tâm lý, tập quán sinh đẻ trong toàn xã hội. Hoạt động tuyên truyền vận động phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng khu vực, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và văn hóa từng vùng; đặc biệt là những vùng có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào có đạo.

- Vận động các tầng lớp nhân dân, thuyết phục các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng và người cao tuổi nhắc nhở giáo dân và con cháu thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tích cực tham gia thực hiện hương ước, qui ước, qui chế dân chủ ở cơ sở…nhằm nâng cao nhận thức để từng bước chuyển đổi hành vi một cách bền vững trong thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Thường xuyên nêu gương điển hình những đơn vị làm tốt công tác dân số, những gia đình và cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Tổ chức giáo dục, tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản qua hình thức lồng ghép trong các môn học, bài học thích hợp trong trường phổ thông và ngoài nhà trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người chưa thành niên, thanh niên hiểu biết và có thái độ, hành vi đúng đắn về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản.

- Nghiên cứu xây dựng, bổ sung các quy ước, hương ước ở ấp, khu phố để bổ sung các nội dung trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương;

3. Bổ sung một số chế độ chính sách của địa phương để thúc đẩy phong trào toàn dân thực hiện chính sách dân số - kế họach hóa gia đình:

- Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách của Trung ương và địa phương đã ban hành trong thời gian qua, nếu có bất cập cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, nhằm khuyến khích thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;

- Ngoài việc chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách của Trung ương đã ban hành, địa phương rà soát lại các chế độ chính sách hiện hành và ban hành bổ sung thêm một số chính sách, chế độ, khen thưởng những đơn vị, tập thể đạt thành tích cao trong công tác tuyên truyền và vận động nhân dân, khuyến khích, khen thưởng về vật chất, động viên kịp thời những gia đình và cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em các cấp:

- Củng cố, ổn định tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em từ tỉnh đến cơ sở, nhất là bộ máy tổ chức cấp huyện. Có chế độ, chính sách phù hợp, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn và cộng tác viên ở cơ sở.

- Tổ chức quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em từ tỉnh đến cơ sở nhằm từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn. 

- Từng bước thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở ấp, khu phố, cụm dân cư.

 5. Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản:

- Đầu tư đầy đủ trang thiết bị cho cơ sở y tế, tập huấn, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế để đảm bảo 100% trạm y tế xã đáp ứng được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho nhân dân.

- Tổ chức các đội cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình lưu động đến những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

- Bảo đảm cung cấp đầy đủ, an toàn, thuận tiện các loại phương tiện tránh thai, mở rộng chương trình tiếp thị xã hội và bán rộng rãi các phương tiện tránh thai.

- Thực hiện chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép với cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đối với các vùng nông thôn, vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng hoặc giảm chậm.

- Chú trọng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với thanh niên, người chưa thành niên; mở rộng việc đưa nội dung giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình vào hệ thống các trường phổ thông, nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh.

6. Tăng cường đầu tư nguồn lực tài chính cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình:

- Ngoài kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương, địa phương đầu tư đủ kinh phí để thực hiện các chính sách do địa phương ban hành.

- Tiếp tục quản lý, điều hành công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình theo chương trình mục tiêu, thực hiện công khai phân bổ hết kinh phí cho các dự án, đơn vị ngay từ đầu năm.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sử dụng kinh phí cho các dự án, chương trình mục tiêu có hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, lãng phí.

- Ưu tiên đầu tư cho các vùng đông dân, vùng có mức sinh cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, cho các đối tượng là người nghèo, người dân tộc, vùng đồng bào thiên chúa giáo, thanh niên và người chưa thành niên.

7. Thực hiện đăng ký dân số, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu về dân số - kế hoạch hóa gia đình:

- Đảm bảo trang bị đầy đủ thiết bị máy móc phục vụ quản lý thông tin, thu thập, lưu trữ dữ liệu dân cư cho cấp tỉnh và huyện, thực hiện quản lý bằng hình thức nối mạng từ huyện đến trung ương, tiến dần đến nối mạng tới cơ sở.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý, quản lý thông tin, dữ liệu thống kê về dân số - kế hoạch hóa gia đình, kết hợp với việc tiến hành điều tra biến động dân số hàng năm, nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin, dữ liệu kịp thời, chính xác.

- Thực hiện đăng ký dân số, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ yêu cầu quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội.

- Tổ chức một số đề tài nghiên cứu khoa học về dân số - kế hoạch hóa gia đình nhằm tạo điều kiện cho việc xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình để tổ chức thực hiện tốt công tác này ở các cấp, các ngành.

8. Từng bước thực hiện chương trình nâng cao chất lượng dân số:

- Từng bước triển khai các chương trình, dự án về tuyên truyền, tư vấn và kiểm tra sức khỏe trước khi đăng ký kết hôn; kiểm tra sức khỏe di truyền; triển khai chương trình phát hiện và điều trị sớm một số bệnh bẩm sinh của trẻ sơ sinh ngay sau khi sinh; thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, nhất là ở những địa phương có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao.

+ Phát động phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh và cải thiện môi trường sống tại các cộng đồng dân cư; xây dựng và triển khai các chương trình, dự án tăng cường thể lực cho người chưa thành niên và thanh niên.

+ Phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo, phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống HIV/AIDS; xây dựng và nhân rộng các mô hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, đặc biệt cho trẻ em khuyết tật.

- Triển khai các nghiên cứu, đánh giá về chất lượng dân số của tỉnh nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng đề án tổng thể nâng cao chất lượng dân số của tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 nằm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các mục tiêu cơ bản về dân số - kế hoạch hóa gia đình được đưa vào Nghị quyết của HĐND tỉnh và do UBND tỉnh  trực tiếp chỉ đạo điều hành giao trách nhiệm cụ thể cho một số ngành thực hiện như sau:

1. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thực hiện các mục tiêu hàng năm, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong cùng thời kỳ; hướng dẫn, phối hợp kiểm tra giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình hành động theo định kỳ hàng năm để báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - TBXH, Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng dân số Đồng Nai; từng bước thực hiện các chương trình, dự án về nâng cao chất lượng dân số.

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiên cứu, xây dựng phương án thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn và cộng tác viên.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Chủ trì phối hợp các cơ quan truyền thông đại chúng có kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông thường xuyên trên báo, đài, tạp chí… về các hoạt động của chương trình hành động, tuyên truyền có hiệu quả các chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép với cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và vùng đông dân có mức sinh cao, vùng có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao.

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và UBND cấp huyện, xã tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số, gia đình và trẻ em từ tỉnh đến cơ sở.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của các cấp, các ngành và cơ sở.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em tỉnh và các Sở, ngành có liên quan, có trách nhiệm lồng ghép các hoạt động về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phối hợp với Sở Tài chính bố trí các nguồn lực kinh phí hàng năm cho chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì trong việc thẩm định kế hoạch kinh phí do Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh đề xuất để thực hiện các mục tiêu quốc gia về dân số - kế hoạch hoá gia đình; Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí dành cho việc thực hiện Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, điều chỉnh nội dung và định mức chi cho các chương trình, mục tiêu quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006-2010; tăng mức chi khuyến khích đối với người thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tăng mức thù lao cho cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em.

4. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em tỉnh, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cán bộ làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở, có kế hoạch nâng cấp, bổ sung trang thiết bị y tế, đào tạo và nâng cao trình độ cho cán bộ làm dịch vụ y tế về chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện chính sách về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Triển khai mô hình kiểm tra sức khỏe cho thanh niên trước khi kết hôn.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh và các sở ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc cung cấp nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường. Tạo điều kiện để người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và được sống trong một môi trường trong sạch. 

6. Sở Tư pháp - Công an tỉnh:

Có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh và các Sở, ngành liên quan trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân số - kế hoạch hóa gia đình cho nhân dân, tăng cường công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký khai sinh, quản lý dân cư.

7. Sở Văn hóa - Thông tin:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em tỉnh, Sở Tư pháp và Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh tổ chức biên soạn tài liệu truyền thông, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình;

8. Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thông tin tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình cho người dân thuộc các dân tộc thiểu số và vùng đồng bào thiên chúa giáo.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Có trách nhiệm phối hợp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu có nội dung liên quan đến giáo dục và đào tạo đã được nêu trong Chương trình hành động này.

- Phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em tỉnh, Sở Y tế xây dựng và hoàn thiện chương trình, nội dung giáo dục về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên; xây dựng mạng lưới truyền thông giáo dục, dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

10. Sở Khoa học và Công nghệ:

Có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh tổ chức các cuộc nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em, những vấn đề đặc biệt liên quan đến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; phổ biến, ứng dụng, tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

Phối hợp hỗ trợ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý dân số - kế họach hóa gia đình.

11. Cục Thống kê tỉnh:

Phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo việc thu thập, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các số liệu về dân số - kế hoạch hóa gia đình mỗi năm. Chịu trách nhiệm tổng hợp và cung cấp số liệu liên quan cho các cơ quan làm cơ sở cho việc đánh giá tình hình, lập kế hoạch xây dựng các chế độ chính sách; là cơ quan phối hợp liên ngành về đánh giá thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình.

12. Các cơ quan Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

 Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê bình những tập thể, cá nhân vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

13. Các ban, ngành, đoàn thể khác:

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010, các ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch lồng ghép về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 5 năm, hàng năm của ngành, đơn vị mình để tổ chức thực hiện.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

Căn cứ vào Chương trình hành động của UBND tỉnh để xây dựng Chương trình hành động thực hiện tại địa phương hàng năm, 5 năm phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; đồng thời chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình, vận động xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình tại địa phương.

15. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể:

- Tích cực tham gia triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của tỉnh về thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW theo chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo của Nhà nước; vận động các tầng lớp nhân dân đặc biệt phối hợp với các chức sắc tôn giáo vận động đồng bào có đạo tham gia thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, mỗi gia đình chỉ sinh 1 hoặc 2 con để nuôi dạy cho tốt.

- Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền về chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trong khối lao động, công nhân, viên chức trong các khu công nghiệp.

- Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi tập trung vận động hội viên tham gia tích cực các hoạt động giáo dục tuyên truyền về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình cho hội viên.

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền, giáo dục tiền hôn nhân cho đoàn viên, thanh niên; vận động đoàn viên, thanh niên xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Giao Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình quốc gia dân số - kế hoạch hoá gia đình, các chương trình hành động về công tác Gia đình, việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan. Kiểm tra định kỳ hàng năm, kiểm tra theo chuyên đề hoặc kiểm tra đột xuất để có thông tin kịp thời, toàn diện chính xác các chỉ số về dân số - kế hoạch hoá gia đình.

- Ngành Y tế thường xuyên kiểm tra các hoạt động của ngành liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là kiểm tra giám sát các hoạt động của Y tế tư nhân để ngăn ngừa những tai biến, ảnh hưởng đến sức khỏe của các đối tượng đã thực hiện kế họach hóa gia đình.

- Ngành Văn hóa thông tin - Thể thao thường xuyên kiểm tra các hoạt động văn hoá cơ sở, tụ điểm văn hóa tư nhân, kịp thời ngăn chặn xử lý việc lưu hành các loại văn hóa phẩm độc hại, tuyên truyền trái với pháp lệnh dân số, có ảnh hưởng xấu đến sự thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình.

- Sở Tư pháp, Công an tỉnh kiểm tra việc đăng ký kết hôn, khai sinh, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn.

- Kinh phí thưc hiện chương trình hàng năm căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ để cân đối đủ kinh phí hoạt động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

- Hàng năm, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động này. Tổ chức tìm hiểu học tập các mô hình hoạt động hiệu quả trong nước, phát động thi đua thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, qua đó phát hiện các nhân tố điển hình về thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trong tỉnh đề nghị khen thưởng và nhân rộng toàn tỉnh. Các Sở, Ban ngành tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện chương trình hành động về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình vào cuối năm của ngành, đơn vị, báo cáo về UBND tỉnh và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh để tổng hợp theo dõi. Từ đó đánh giá những mặt đạt được, những mặt tồn tại cần khắc phục, tìm ra nguyên nhân và giải pháp bổ sung cho nhiệm vụ năm sau./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

       KT. CHỦ TỊCH

                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

                                         Huỳnh Thị Nga
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